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TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
THÔNG BÁO TUYỂN SINH


Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (thuộc Bộ Công Thương) là trường công lập, năm 2019 Nhà trường tuyển sinh các trình độ sau:
1. Trình độ Cao đẳng: Chỉ tiêu tuyển sinh: 590
	- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
	- Thời gian đào tạo: Từ 02 ÷ 2,5 năm

	- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc Trung cấp 


- Các ngành, nghề đào tạo:
	Tên ngành, nghề
	Mã ngành nghề
	
	Tên ngành, nghề
	Mã ngành nghề
	
	Tên ngành, nghề
	Mã ngành nghề

	Nguội sửa chữa MCC
	6520126
	
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	6510201

	Bảo trì thiết bị cơ điện
	6520149
	
	Điện tử dân dụng
	6520224
	
	Tin học ứng dụng 
	6480206

	Nguội lắp ráp cơ khí
	6520127
	
	Hàn
	6520123
	
	Kế toán 
	6340301

	Nguội chế tạo
	6520125
	
	Cắt gọt kim loại 
	6520121
	
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	6510304

	Công nghệ Ô tô
	6510216
	
	Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
	6480102
	
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303

	Điện công nghiệp
	6520227
	
	Kế toán doanh nghiệp
	6340302
	
	Công nghệ kỹ thuật ô tô 
	6510202

	Điện dân dụng
	6520226
	
	Cơ điện tử
	6520263
	
	
	


* Nghề Cắt gọt kim loại (Theo tiêu chuẩn của CHLB Đức): 16 chỉ tiêu – Thời gian đào tạo: 3,5 năm
Học xong sinh viên được cấp 2 văn bằng: 1 của Việt Nam và 1 của CHLB Đức

2. Trình độ Trung cấp: Chỉ tiêu tuyển sinh: 1.400
	- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
	- Thời gian đào tạo: Từ 01 ÷ 03 năm

	- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT 
	


- Các ngành, nghề đào tạo:

	Tên ngành, nghề
	Mã ngành nghề
	
	Tên ngành, nghề
	Mã ngành nghề
	
	Tên ngành, nghề
	Mã ngành nghề

	Nguội sửa chữa MCC  
	5520126
	
	 Điện dân dụng
	5520226
	
	Kế toán doanh nghiệp
	5340302

	 Bảo trì thiết bị cơ điện
	5520149
	
	Điện tử công nghiệp
	5520225
	
	 Cơ điện tử
	5520263

	 Nguội lắp ráp cơ khí
	5520127
	
	Điện tử dân dụng
	5520224
	
	 Rèn, Dập
	5520124

	 Nguội chế tạo
	5520125
	
	Hàn
	5520123
	
	 Quản trị mạng máy tính
	5480209

	Công nghệ Ô tô
	5510216
	
	 Cắt gọt kim loại 
	5520121
	
	 Tài chính – Ngân hàng
	5340202

	 Điện công nghiệp
	5520227
	
	 Kỹ thuật sửa chữa, LRMT
	5480102
	
	
	


3. Trình độ Sơ cấp và đào tạo < 3 tháng: 
- Các nghề đào tạo như trình độ Trung cấp; 
- Đào tạo và cấp Giấy phép lái xe mô tô (hạng A1), ô tô (hạng B1, B2);
- Đào tạo và cấp Chứng chỉ Sư phạm Dạy nghề
* Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: 
Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (tải trên Website: truongvietducthainguyen.edu.vn); Học bạ THCS, THPT (phô tô công chứng); Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS, THPT tạm thời (phô tô công chứng); Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/3/2019 đến ngày 30/11/2019
* Địa điểm nhận hồ sơ: 
Tổ Tuyển sinh, Phòng Đào tạo - Trường CĐCN Việt Đức, Phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên hoặc đăng ký trực tuyến trên Website: truongvietducthainguyen.edu.vn.
QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH – SINH VIÊN

- Học sinh tốt nghiệp THCS được miễn 100% học phí Trung cấp theo quy định, tốt nghiệp được cấp bằng Trung   cấp và bằng THPT quốc gia (nếu đạt kết quả trong  kỳ thi tốt nghiệp THPT);
- Học sinh - sinh viên diện chính sách xã hội được miễn, giảm học phí theo quy định. Học sinh học: nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu miễn 100% học phí (nghề Rèn, Dập); nghề nặng nhọc, độc hại giảm 70% (nghề Cắt gọt kim loại, Hàn, Nguội sửa chữa MCC).

- Học sinh – sinh viên sau khi tốt nghiệp được cấp bằng chính quy, được học liên thông lên Đại học theo quy 
định, được giới thiệu việc làm tại các khu công nghiệp thuộc các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh,  

Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… và các doanh nghiệp trên toàn quốc. 
- Nhà trường có khu nội trú cho học sinh – sinh viên với phòng ở đầy đủ tiện nghi, công trình khép kín, giá ưu đãi theo quy định của Nhà nước (Học sinh tốt nghiệp THCS được miễn phí nhà ở KTX).
	Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh – Trường CĐCN Việt Đức

Địa chỉ: Phường Thắng Lợi – TP. Sông Công – Thái Nguyên
Điện thoại: 02083.862.077 hoặc 0986.936.315 – 0917.535.968
Website: truongvietducthainguyen.edu.vn

Email: bants.ccv@moet.edu.vn
	Ngày 15 tháng 3 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG




MÔ TẢ NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Nghề nguội sửa chữa máy công cụ (Mã CĐ: 6520126, Mã TC: 5520126)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Có kiến thức cơ sở chuyên ngành cơ khí, về điện và điện tử vào việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và thực hành để  phân tích tình trạng kỹ thuật của các loại máy công cụ vạn năng và chuyên dùng thường sử dụng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp. Lập phương án công nghệ và thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi các loại máy công cụ đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tiết kiệm, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc. Có khả năng làm việc độc lập, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm kỹ thuật viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ khí tại các phân xưởng hoặc phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất cơ khí; Làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí; Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị cơ khí.

2. Bảo trì thiết bị cơ điện (Mã CĐ: 6520149, Mã TC: 5520149)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Vận dụng được kiến thức cơ bản về vật liệu, công nghệ kim loại, điện-điện tử và an toàn lao động vào công việc thực tế và thực hành bảo trì thiết bị cơ điện trong các cơ sở sản xuất cơ khí; Có khả năng phán đoán và nhận thức các vấn đề, các tình huống trong quá trình công việc. Tư duy nhanh, logic và tiếp cận vấn đề đúng hướng; Lắp đặt, vận hành thử và bàn giao được hệ thống thiết bị cơ điện, thiết bị cơ điện công nghệ cao trong các cơ sở sản xuất cơ khí ở mức độ trung bình khi có đủ tài liệu kỹ thuật liên quan; Tổ chức và giám sát được công tác bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng dự phòng và sửa chữa nhỏ các thiết bị cơ điện để duy trì hệ thống thiết bị cơ điện hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật; Đánh giá được tình trạng kỹ thuật của hệ thống thiết bị cơ điện độc lập sau khi lắp đặt, trong quá trình vận hành và sau khi bảo dưỡng định kỳ;

- Vị trí việc làm người học sau khi tốt nghiệp: Làm kỹ thuật viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp tại các phân xưởng hoặc tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất cơ khí; Làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ điện; Làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị cơ điện; Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

3. Nguội lắp ráp cơ khí (Mã CĐ: 6520127, Mã TC: 5520127)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và lắp đặt được các mạch điện chiếu sáng, mạch điện dùng công tơ, cầu dao một pha, mạch điện dùng cầu dao hai ngả ba pha đảo chiều quay động cơ, mạch điện dùng khởi động từ đơn điều khiển động cơ băng tải; Trình bày được phương pháp tháo lắp, sửa chữa, vận chuyển, hiệu chỉnh các bộ phận máy, các máy công cụ; nhận biết được các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục; Sử dụng thành thạo các trang thiết bị, dụng cụ lắp ráp, sửa chữa cầm tay và bằng máy, các loại dụng cụ đo thông dụng và phổ biến của nghề, các loại dụng cụ, trang thiết bị để tháo lắp, sửa chữa, vận chuyển máy đến nơi quy định đạt yêu cầu kĩ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và cho máy.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí; Tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí; Trực tiếp thực hiện các công việc của người thợ Nguội lắp ráp cơ khí; Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4. Nguội chế tạo (Mã CĐ: 6520125, Mã TC: 5520125)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Phân tích được mối quan hệ giữa cấu tạo, nguyên lý làm việc và tình trạng kỹ thuật của thiết bị công nghiệp, để phát hiện nguyên nhân, đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố và xây dựng các phương án cải tiến chi tiết, bộ phận thường hư hỏng; Thực hiện được công việc chế tạo, lắp ráp và sửa chữa các loại khuôn, các dụng cụ gá và dụng cụ đo đúng kỹ thuật; Ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào các công việc chế tạo và sửa chữa các loại khuôn, dụng cụ gá; Lắp ráp được các loại khuôn có mức độ phức tạp khi có đủ các tài liệu kỹ thuật; Vận hành, dập thử được khuôn trên thiết bị dập sau khi lắp ráp, hiệu chỉnh khuôn trên máy; Theo dõi tình trạng kỹ thuật của khuôn trong quá trình hoạt động, phát hiện kịp thời các biểu hiện bất thường của khuôn;

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Trực tiếp gia công trên các máy công cụ của nghề và máy tiện phay CNC; Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí; Tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí; Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

5. Công nghệ ô tô (Mã CĐ: 6510216, Mã TC: 5510216)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp;  Lựa chọn và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo, kiểm tra trong nghề Công nghệ ô tô; Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu, hệ thống cơ bản trong ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động; Lập được quy trình và thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử; khí nén, thủy lực trong ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật, an toàn; Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp. 

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp, ga ra bảo dưỡng và sửa chữa ôtô, máy kéo, máy nông nghiệp; Nhân viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô; Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp; Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp; Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

6. Điện công nghiệp (Mã CĐ: 6520227, Mã TC: 5520227)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp; Đọc được các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển; Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật; Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật; Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản; Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp; Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

7. Điện dân dụng (Mã CĐ: 6520226, Mã TC: 5520226)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Trình bày được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp lắp đặt và quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị nhiệt gia dụng, máy biến áp một pha, máy phát điện điện xoay chiều đồng bộ một pha, động cơ điện xoay chiều không đồng bộ (KĐB) ba pha, một pha. Nguyên tắc hoạt động, đặc điểm của các loại thiết bị tự động điều khiển dân dụng; Lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện dân dụng và các thiết bị điện gia dụng; Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhiệt gia dụng và lắp đặt bảo dưỡng các thiết bị lạnh gia dụng; Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tự động điều khiển dân dụng; Thiết kế mạng điện chiếu sáng dân dụng; Làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm;  Tổ chức thi công các công trình chiếu sáng dân dụng. 

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Những công việc của nghề điện ở các hộ gia đình tiêu dùng điện, trong các xí nghiệp, cơ quan, nông trại, đơn vị kinh doanh, những cơ sở lắp đặt, sửa chữa về điện; phân xưởng sản xuất các thiết bị điện dân dụng. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
8. Điện tử công nghiệp (Mã CĐ: 6520225, Mã TC: 5520225)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực công nghiệp; Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các thiết bị điện tử, các mạch điện tử cơ bản được dùng trong thiết bị điện tử công nghiệp; Sử dụng thành thạo các dụng cụ, bộ đồ nghề điện tử, các thiết bị đo lường điện tử; Lập trình được các chương trình điều khiển dùng PLC và một số IC số cơ bản và mạch vi điều khiển; Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp; Lắp đặt, kết nối được các thiết bị điện, điện tử trong dây chuyền công nghiệp.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện tử dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp; Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp; Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị điện tử. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
9. Điện tử dân dụng (Mã CĐ: 6520224, Mã TC: 5520224)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị đo lường và dụng cụ thực hành điện tử; Tính toán, phân tích các mạch điện ở góc độ kỹ lưỡng, khi cần có thể xử lý và thay thế một số mạch ứng dung trong thực tế; Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo lường điện tử; Thiết kế và lắp ráp được mạch điện tử dân dụng; Sữa chữa các loại thiết bị điện tử dân dụng từ hệ thống âm thanh cho đến máy thu hình công nghệ cao và digital, DVD, màn hình, CAMERA; Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, đưa ra được những quyết định kỹ thuật có hàm lượng chuyên môn sâu và có năng lực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực chuyên môn.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau khi học xong chương trình người học có thể tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm điện tử hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

10. Hàn (Mã CĐ: 6520123, Mã TC: 5520123)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Mô tả được nguyên lý, cấu tạo và vận hành thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG); Phân tích được quy trình hàn áp dụng vào thực tế của sản xuất; Trình bày được nguyên lý cấu tạo, vận hành được các trang thiết bị hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW...); Cài đặt được chế độ hàn TIG trên máy hàn; Tính toán được chế độ hàn hợp lý; Gá lắp được các kết hàn theo các vị trí khác nhau theo yêu cầu kỹ thuật; Vận hành, điều chỉnh được chế độ hàn trên máy hàn (SMAW, MAG/MIG, FCAW, SAW, TIG); Hàn được các mối hàn bằng phương pháp hàn Hồ quang tay (SMAW), có kết cấu đơn giản đến phức tạp, như mối hàn góc (1F ÷ 4F), mối hàn giáp mối từ (1G ÷ 4G), mối hàn ống từ vị trí hàn (1G, 2G, 5G, 6G) của thép các bon thường, có chất lượng mối hàn theo yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ; Hàn được các mối hàn MAG/MIG, TIG ở các vị trí hàn (1F ÷ 4F), (1G ÷ 4G) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Hàn được các mối hàn SAW vị trí 1F, 2F, 1G đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Hàn được thép hợp kim bằng phương pháp xử lý nhiệt theo yêu cầu; Sửa chữa được các mối hàn bị sai hỏng, biết nguyên nhân và biện pháp khắc phục, đề phòng; Xử lý được các tình huống kỹ thuật trong thực tế thi công; Bảo dưỡng được thiết bị, dụng cụ và phòng chống cháy nổ của nghề Hàn; Có khả năng làm việc theo nhóm, độc lập; Quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công việc của cá nhân, tổ, nhóm lao động; Hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn có nghề Hàn; Làm công tác quản lý (tổ trưởng, trưởng nhóm.); Học lên trình độ cao hơn

11. Cắt gọt kim loại (Mã CĐ: 6520121, Mã TC: 5520121)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề:  Trình bày được phương pháp gia công cắt gọt theo từng công nghệ, các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục; Phân tích được nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy tiện, phay CNC; Thiết kế được quy trình công nghệ gia công cơ khí đạt yêu cầu kỹ thuật; Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ để gia công các loại chi tiết máy thông dụng đạt cấp chính xác từ cấp 7 đến cấp 9, độ nhám từ Rz20 đến Ra2.5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và cho máy; Có khả năng vận hành, điều chỉnh máy gia công những công nghệ phức tạp đạt cấp chính xác từ cấp 8 đến cấp 10, độ nhám từ Rz20 đến Ra5, đạt yêu cầu kỹ thuật, đúng thời gian đã định, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và cho máy; Phát hiện và sửa chữa được các sai hỏng thông thường của máy, đồ gá và vật gia công; Thiết kế và chế tạo được chi tiết, thiết bị cơ khí đơn giản; Lập trình được chương trình gia công, vận hành và điều chỉnh được các máy CNC để gia công chi tiết đạt cấp chính xác từ cấp 7 đến cấp 9, độ nhám từ Rz20 đến Ra2.5, đạt yêu cầu kĩ thuật, đúng thời gian, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và cho máy.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Trực tiếp gia công trên các máy công cụ của nghề và máy tiện phay CNC; Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành chế tạo cơ khí; Tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí; Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

12. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính (Mã CĐ: 6480102, Mã TC: 5480102)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay; Phân tích được hoạch định, lựa chọn, thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp; Phân tích, đánh giá và đ​ưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống tính và thiết bị ngoại vi; Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi; Lắp ráp, cài đặt, cấu hình  hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm; Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi; Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng máy tính; Xây dựng, quản trị và bảo dưỡng mạng LAN; Khả năng tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ. Có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng, các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính, các công ty chuyên kinh doanh  máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính. Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

13. Kế toán doanh nghiệp (Mã CĐ: 6340302, Mã TC: 5340302)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề; Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán; Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn; Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp; Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
14. Cơ điện tử (Mã CĐ: 6520263, Mã TC: 5520263)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Giải thích được tính chất, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các cơ cấu truyền động cơ khí, cụm thiết bị điện - điện tử, hệ thống thuỷ lực-khí nén trong lĩnh vực cơ điện tử; Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các hệ thống cơ - điện tử; Lập được kế hoạch và thực hiện lắp đặt, bảo trì, kết nối tổ hợp hệ thống; Vận hành được thiết bị trong dây chuyền sản xuất tự động; Phát hiện và sửa được lỗi thường gặp của hệ thống cơ điện tử; Sử dụng được các phần mềm lập trình ứng dụng phục vụ cho chuyên nghề; Có khả năng làm việc theo nhóm, sáng tạo, có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động; 
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm việc tại các nhà máy chế tạo, lắp ráp sản phẩm cơ điện tử; Các dây chuyền sản xuất tự động; Các doanh nghiệp dịch vụ sửa chữa và bảo trì sản phẩm cơ  điện tử; Bộ phận chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị cơ  điện tử. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
15. Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Mã: 6510201)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Kỹ thuật viên trình độ cao đẳng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí nắm vững các quá trình sản xuất, các nội dung thiết kế cơ bản. Có kỹ năng thiết kế cơ bản, gia công các chi tiết, sữa chữa lắp đặt các thiết bị trong các dây chuyền sản xuất. Có khả năng tổ chức quản lý sản xuất, tiếp cận và triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước, các nhà máy, xí nghiệp, các công ty nhà nước và tư nhân và các cơ sở đào tạo nghề cơ khí. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

16. Tin học ứng dụng (Mã: 6480205)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp; Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp; Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp; Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm; Kiểm tra và giám sát việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề; Cài đặt - bảo trì máy tính; Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng; Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;  Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu; Chuyên viên bảo trì hệ thống máy tính; Chuyên viên thiết kế và quản trị website;  Chuyên viên an toàn - bảo mật thông tin. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

17. Kế toán (Mã: 6340301)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Có kiến thức căn bản về hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp và Quản trị Doanh nghiệp; Có kiến thức và lý luận cần thiết để hành nghề Kế toán trên cương vị Kế toán viên trình độ Cao đẳng trong nền Kinh tế Thị trường định hướng Xã hội xã hội chủ nghĩa; Thành thạo trong hạch toán kế toán, hạch toán thống kê các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh trong các tổ chức doanh nghiệp và trong các tổ chức hành chính công. 

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
18. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Mã: 6510304)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Áp dụng được toán học, khoa học và kỹ thuật để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử; Có khả năng tiến hành thực nghiệm, thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong phạm vi của chuyên môn; Thiết kế thay thế triển khai được các hệ thống/quá trình vừa và nhỏ của chuyên ngành Kỹ thuật điện, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế ràng buộc; Tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của chuyên môn.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ thuật viên tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhà nước và tư nhân. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

19. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Mã: 6510303)
-  Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Áp dụng được toán học, khoa học và kỹ thuật để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong chuyên ngành Kỹ thuật điện; Có khả năng tiến hành thực nghiệm, thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong phạm vi của chuyên môn; Thiết kế thay thế triển khai được các hệ thống/quá trình vừa và nhỏ của chuyên ngành Kỹ thuật điện, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế ràng buộc. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ thuật viên tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhà nước và tư nhân. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

20. Công nghệ kỹ thuật ô tô (Mã: 6510202)
-  Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Áp dụng được toán học, khoa học và kỹ thuật để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo và hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô; Có khả năng tiến hành thực nghiệm, thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong phạm vi của chuyên môn; Có kỹ năng khai thác, sử dụng và dịch vụ kỹ thuật ô tô; Điều hành sản xuất phụ tùng, điều kiện và lắp ráp ô tô; Cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô; vận hành, sữa chữa lắp đặt các thiết bị trong các dây chuyền sản xuất. Có khả năng tổ chức quản lý sản xuất, tiếp cận và triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Kỹ thuật viên, thợ sửa chữa trong các công ty, nhà máy, các xí nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, động cơ đốt trong; Kỹ thuật viên, thợ sửa chữa tại các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật ôtô, xe máy và các thiết bị động lực; các cơ sở kinh doanh ô tô, xe máy và kinh doanh thiết bị phụ tùng ô tô, xe máy, động cơ đốt trong. Làm việc tại các trạm đăng kiểm ô tô. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

21. Tài chính – Ngân hàng (Mã: 5340202)
-  Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Có kiến thức cơ bản về quản lý tài chính trong các đơn vị doanh nghiệp và các đơn vị hành chính công;  Biết phương pháp thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng thương mại như: phân tích rủi ro, tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán, thẩm định dự án đầu tư; Thành thạo các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại như: kế toán ngân hàng, thẩm định tín dụng, thanh toán, phân tích đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp;  Thu thập, tổng hợp và phân tích được một số dữ liệu tài chính của cơ quan, doanh nghiệp, giúp lãnh đạo đơn vị hoạch định các chiến lược, kế hoạch trung và ngắn hạn để điều hành hoạt động tài chính và sản xuất kinh doanh.

- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm nhân viên nghiệp vụ tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán giao dịch quốc tế; Làm nhân viên tại phòng ban, bộ phận tài chính, tiền tệ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

22. Rèn, dập (Mã: 5520124)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Phân tích được các phương pháp gia công, tính toán thiết kế khuôn dập,  qui trình công nghệ rèn, dập và các biện pháp nâng cao năng suất lao động; Vận hành, bảo trì các loại máy rèn, máy dập, các lò nung; bảo quản dụng cụ, đồ gá, khuôn rèn thường dùng; sản phẩm rèn, dập; Sử dụng thành thạo, bảo quản đúng qui cách, phát hiện và khắc phục được các sự cố đơn giản của các loại lò nung, thiết bị rèn, dập, thiết bị tôi, ram, hệ thống thiết bị rèn, dập CNC và các loại dụng cụ rèn, dập; đồ gá; khuôn rèn; dụng cụ đo kiểm.
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Xưởng rèn, dập của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí; Các cơ sở chuyên về dịch vụ rèn, dập. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

23. Quản trị mạng máy tính (Mã: 5480209)
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề: Có kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính; đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính, các thành phần của hệ thống mạng máy tính; lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, hệ thống mạng máy tính …; Thiết kế hệ thống mạng LAN; Lắp ráp và cài đặt hệ thống mạng; Quản trị  hệ thống mạng; Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng.
- Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh  máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính; Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn. Có khả năng tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
